
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
Số 

tháng

Ghi 

chú

I Trường Mầm non Quảng Thịnh

1 Nguyễn Thị Nguyệt Hiệu trưởng Phụ trách chỉ đạo chung công tác dạy hè 2

2 Trần Thị Thu Hà Phó hiệu trưởng Phụ trách chỉ đạo chuyên môn điểm trường trung tâm, Khu B 2

3 Nguyễn Thị Minh Phó hiệu trưởng  Phụ trách chỉ đạo chuyên môn điểm trường điểm trường Quảng Thành, Quảng Hợp 2

4 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo Quảng Hợp 2

5 Bùi Thị Trang Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo Quảng Hợp 2

6 Hoàng Thị Hương Giáo viên Dạy lớp nhóm trẻ 24-36 tháng B 2

7 Trần Thị Thủy Giáo viên Dạy lớp nhóm trẻ 24-36 tháng B 2

8 Hoàng Thị Hải Giáo viên Dạy lớp nhóm trẻ 24-36 tháng 2

9 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Dạy lớp nhóm trẻ 24-36 tháng 2

10 Lê Thị Hoàn Giáo viên Dạy lớp nhóm trẻ 18-24 tháng A1 2

11 Nguyễn Thị Tuyến Giáo viên Dạy lớp nhóm trẻ 18-24 tháng A1 2

12 Lê Thị Nga Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3,4 tuổi A2 2

13 Nguyễn Phạm Thu Linh Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3,4 tuổi A2 2
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14 Lê Ngọc Thu Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi A1 2

15 Hoàng Thị Dần Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi A1 2

16 Hoàng Thị Thảo Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi 2

17 Hoàng Thị Bảo Yến Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi 2

18 Phạm Thị Mai Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A1 2

19 Ngô Thị Hà Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A1 2

20 Loan Thị Thủy Giáo viên Dạy lớp nhóm trẻ 18-24 tháng 2

21 Hà Thị Hương Giáo viên Dạy lớp nhóm trẻ 18-24 tháng 2

22 Đỗ Thị Hiền Giáo viên Dạy lớp  nhóm trẻ 24-3 tháng A 2

23 Nguyễn Ngọc Ánh Giáo viên Dạy lớp  nhóm trẻ 24-3 tháng A 2

24 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi A 2

25 Chu Kim Chi Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi A 2

26 Cao Thị Thoa Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A 2

27 Phạm Thị Phượng Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A 2

28 Vương Thị Ngọc Ánh Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi A 2

29 Triệu Thị Niềm Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi A 2

30 Ngô Kim Cúc Nhân viên thủ quỹ
Thực hiện nhiệm vụ thu, chi các khoản kinh phí phục vụ hoạt động hè theo đúng 

quy định tài chính hiện hành 
2
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31 Nguyễn Thị Hoàn Nhân viên y tế Phụ trách công tác y tế trường học trong thời gian hoạt động hè 2

32 Lê Thị Kim Yến Nhân viên kế toán
Phụ trách xây dựng dự toán kinh phí; theo dõi tổng hợp số lượng trẻ học hè; thực 

hiện thanh toán chế độ cho CBQL, giáo viên, nhân viên và trẻ theo quy định.
2

II Trường Mầm non Quảng Đức

1 Lương Tố Trinh Hiệu trưởng Phụ trách chỉ đạo chung công tác dạy hè 2

2 Nguyễn Thị Thu Hà Phó hiệu trưởng Phụ trách chỉ đạo chuyên môn điểm trường Mốc 13 2

3 Bùi Hoàng Yến Phó hiệu trưởng  Phụ trách chỉ đạo chuyên môn điểm trường điểm trường Chăm Mùi 2

4 Vũ Thị Thu Dung Phó hiệu trưởng  Phụ trách chỉ đạo chuyên môn điểm trường điểm trường Lý Nà, Mả Thàu Phố 2

5 Nịnh Thị Tươi Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Mốc 13) 2

6 Phoòng Thị Thu Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Mốc 13) 2

7 Vi Thị Nương Giáo viên Dạy nhóm trẻ 24-36 tháng (Chăm Mùi) 2

8 Phùn Thị Thảo Giáo viên Dạy nhóm trẻ 24-36 tháng (Chăm Mùi) 2

9 Trịnh Thị Nụ Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Cấu Lìm) 2

10 Chu Minh Hằng Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Cấu Lìm) 2

11 Tô Thị Kim Xuyến Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Mả Thàu Phố) 2

12 Đinh Thị Ngọc Điệp Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Mả Thàu Phố) 2

13 Vũ Anh Đức Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Chăn Mùi) 2

14 Trần Thị Chung Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Chăn Mùi) 2
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15 Phạm Thu Huyền Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Chăn Mùi) 2

16 Lỷ Thị Dung Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Chăn Mùi) 2

17 Mạc Thị Lan Anh Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Chăn Mùi) 2

18 Bùi Thị Chang Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi (Chăn Mùi) 2

19 Đặng Quay Quý Nhân viên y tế Phụ trách công tác y tế trong thời gian hoạt động hè 2

20 Nguyễn Thị Phương Nhân viên kế toán
Phụ trách xây dựng dự toán kinh phí; theo dõi tổng hợp số lượng trẻ học hè; thực 

hiện thanh toán chế độ cho CBQL, GV, NV và trẻ em đúng đủ kịp thời
2

(Danh sách này có 52 CB, GV, NV)
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